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TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

 HUYỆN HOÀ BÌNH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH BẠC LIÊU                                       

Bản án số: 27/2018/HSST 

Ngày: 10/10/2018 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thúy Oanh 

          Các Hội thẩm nhân  dân: 

          1/ Ông Võ Tấn Phước 

          2/ Bà Dương Việt Thu 

Thư ký phiên tòa: Baø Phan Thị Mỹ Xuyên, thư ký Toà án nhân dân huyện 

Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu: Bà 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh– Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

          Ngày 10 tháng 10 năm 2018, tại tr  s  Toà án nhân dân huyện Hoà Bình, 

tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai v  án hình sự sơ thẩm th  lý số 

22/2018/TLST-HS ngày 14 tháng 09 năm 2018 theo Quyết định đưa v  án ra xét 

xử số 26/2018/QĐXXST –HS ngày 26 tháng 09 năm 2018 đối với bị cáo: 

Bùi Phƣơng B, sinh năm 1978, tại xã Dân H, huyện Thanh O, Hà N. Nơi 

cư trú tại: Ấp A, xã Vĩnh A, huyện H, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Làm vuông. 

Trình độ văn hóa: 8/12. Dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Bùi Quang A và bà Nguyễn Thị N; có vợ và 01 con; tiền 

án: ngày 20/3/2007, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xử 02 năm tù về tội “ Cố ý 

gây thương tích”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 01/7/2008, chưa chấp hành 

xong trách nhiệm bồi thường, tiền sự: không. Bị cáo được tại ngoại từ đầu. (Bị 

cáo có m t . 

- Bị hại: Chị Hồ Thị H, sinh năm 1981 

Địa: Ấp 16, xã Vĩnh A, huyện H, tỉnh Bạc Liêu 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

v  án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 09 giờ15 phút, ngày 20/4/2018, tại ấp 16, xã Vĩnh A, huyện H, 

tỉnh Bạc Liêu xảy ra cự cãi và thách thức nhau giữa bị cáo Bùi Phương B và chị 

Hồ Thị H, bị cáo Bùi Phương B dùng cây chỉa sắc nhọn cán bằng kim loại đâm 

trúng vào tay phải của chị Hồ Thị H gây thương tích 03%. 

Tại bản Cáo trạng số 22/CT-VKSHB ngày 14/9/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo Bùi Phương B về tội:“ 
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Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình 

sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà 

Bình, tỉnh Bạc Liêu vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Bùi Phương B về 

tội:“ Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

hình sự. Đề nghị: 

- Áp d ng điểm a khoản 1 Điều 134, điểm b,s khoản 1, 2 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Bùi Phương B từ  07 tháng đến 

09 tháng tù. 

Ngoài ra, viện kiểm sát còn đề nghị: áp d ng điểm a, c khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố t ng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 (một  đoạn kim loại, màu trắng, dài 

19cm, đường kính 0,8cm, một đầu được mài nhọn, đầu còn lại bị gãy nham nh , 

đoạn kim loại có dấu hiệu bị gỉ sét; 01 (một  đoạn gỗ tre khô gồm 02 (hai  đốt tre 

bị nứt; một đầu nhọn có dấu hiệu bị m c, một đầu cắt bằng có gắn đinh vít bằng 

kim loại có dấu hiệu bị gỉ và một mãnh nhỏ dạng nhựa màu đen, có chiều dài 

48,4cm, chổ lớn nhất có chu vi là 9,4cm; chổ nhỏ nhất có chu vi 09cm. Tất cả đã 

được niêm phong theo quy định. 

 Tại Tòa bị cáo Bùi Phương B khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội của bị 

cáo đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố.  

Bị cáo nói lời sau cùng với Hội đồng xét xử là xin được giảm nhẹ hình 

phạt. 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 Trong quá trình tiến hành tố t ng: Về hành vi, quyết định tố t ng của cơ 

quan cảnh sát điều tra công an huyện Hòa Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hòa Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ t c quy định của Bộ luật tố t ng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và người bị hại trong v  án không có 

người nào có ý kiến ho c khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành 

tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó, các hành vi, quyết định tố t ng của Cơ 

quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[1] Lời khai nhận của bị cáo Bùi Phương B trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ v  án, nên 

Hội đồng xét xử có đủ cơ s  kết luận: Khoảng 09 giờ 15 phút, ngày 20/4/2018, bị 

cáo B đang đốt rác tại phần đất của gia đình thuộc ấp 16, xã Vĩnh A, huyện H, 

tỉnh Bạc Liêu, lúc này có chị Hồ Thị H nhà bên cạnh đi ra chửi con chó nhà 

mình, bị cáo B cho rằng chị H chửi mình thì giữa B và chị H xảy ra cải vã dẫn 

đến đánh nhau. Bị cáo B nhảy ra phần đất nhà chị H, chị H dùng cây đánh B, B 

ch p được và đánh trả lại chị H, sau đó bị cáo B chạy về nhà mình lấy cây chỉa 

cán bằng cây có 02 mũi bằng kim loại quay lại đâm trúng vào tay phải của chị H, 
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chị H truy hô thì được mọi người chạy đến can ngăn, B giật cây chỉa ra rồi bỏ về 

nhà ném bỏ, chị H được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị đến 

ngày 27/4/2018 thì xuất viện. Ngày 07/6/2018, chị H có đơn yêu cầu xử lý hình 

sự đối với bị cáo Bùi Phương B. 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 112/CN ngày A/5/2018 của Bệnh viện 

Đa khoa Bạc Liêu ghi nhận chị Hồ Thị H có các thương tích sau: dị vật sắc nhọn 

nằm dưới da cẳng tay (P  dài 25cm, vết thương lỗ vào và lỗ ra của dị vật dài 

05cm, Xquang: dị vật thanh kim loại dài nằm dọc m t trước phần mềm cẳng tay 

(P). 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 99/TgT ngày 

11/6/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Bạc Liêu kết luận: Một sẹo   m t trước 

trên cẳng tay phải kích thước 0,7cm x 0,3cm, bờ sẹo sắc gọn, một sẹo lồi   trước 

dưới cẳng tay phải, kích thước 4x0,4cm, bờ sẹo sắc gọn. Tỷ lệ tổn thương cơ thể 

do thương tích gây nên hiện tại là 03%. Vật gây thương tích do vật sắc nhọn. 

[2] Lời khai của bị cáo Bùi Phương B tại tòa phù hợp với tất cả các lời 

khai khác của bị cáo trong giai đoạn điều tra, phù hợp lời khai của người bị hại, 

người làm chứng, cùng các chứng cứ khác có trong hồ sơ v  án đã được thẩm tra 

tại phiên tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy: cây chỉa mà bị cáo Bùi Phương B 

dùng để gây thương tích cho chị Hồ Thị H với tỷ lệ thương tổn 03% theo hướng 

dẫn tại tiểu m c 2.2 m c 2, phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 

17.04.2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, được xác định là “ 

hung khí nguy hiểm”. Do đó, hành vi của bị cáo Bùi Phương B đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “ Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ 

luật hình sự. Vì vậy, việc truy tố, xét xử bị cáo theo tội danh và điều luật trên là 

hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

Hành vi nêu trên của bị cáo Bùi Phương B là nguy hiểm cho xã hội, chẳng 

những thể hiện thái độ hung hăng, ý thức xem thường pháp luật và trực tiếp xâm 

hại đến sức khỏe của chị Hồ Thị H, mà còn ảnh hư ng xấu đến tình hình an ninh 

trật tự tại địa phương, gây bất Btrong quần chúng nhân dân.  

Khi phạm tội bị cáo Bùi Phương B hoàn toàn tỉnh táo, đủ khả năng nhận 

thức, điều khiển hành vi và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. 

Xét thấy, với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo 

B đã gây ra, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định 

mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và giáo d c, phòng ngừa chung.  

 [3] Tuy nhiên, khi xem xét quyết định hình phạt đối với bị cáo, hội đồng 

xét xử cũng cần xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Trong quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn 

năn hối cải. M t khác, bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt tại cho người bị hại, 

bị cáo có cha là Bùi Quang A được nhà nước t ng giấy khen hạng nhất vì có 

công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Do vậy, Hội đồng xét xử 

xem xét áp d ng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định 

tại điểm b,s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, bị cáo B có một tiền 

án, c  thể: vào ngày 20/3/2007, bị cáo Bùi Phương B bị Tòa án nhân dân tỉnh 

Bạc Liêu xử 02 năm tù về tội “ Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong hình phạt 
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tù ngày 01/7/2008, chưa chấp hành xong trách nhiệm bồi thường vì không có 

giấy tờ chứng minh việc bị cáo đã bồi thường cho bị hại trong v  án trước đó. Vì 

vậy, lần phạm tội này bị cáo phải chịu tình tiết tăng n ng trách nhiệm hình sự “ 

tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Hồ Thị H yêu cầu bị cáo bồi thường số 

tiền 16.614.000 đ, bị cáo đã bồi thường xong. Tại Tòa, người bị hại không yêu 

cầu thêm về trách nhiệm dân sự đối với bị cáo B, xét đây là ý chí tự nguyện của 

người bị hại nên Hội đồng xét xử không đ t ra xem xét. 

[5] Về vật chứng: Quá trình điều tra, công an có thu giữ 01 (một  đoạn kim 

loại, màu trắng, dài 19cm, đường kính 0,8cm, một đầu được mài nhọn, đầu còn 

lại bị gãy nham nh , đoạn kim loại có dấu hiệu bị gỉ sét; 01 (một  đoạn gỗ tre 

khô gồm 02 (hai  đốt tre bị nứt; một đầu nhọn có dấu hiệu bị m c, một đầu cắt 

bằng có gắn đinh vít bằng kim loại có dấu hiệu bị gỉ và một mãnh nhỏ dạng nhựa 

màu đen, có chiều dài 48,4cm, chổ lớn nhất có chu vi là 9,4cm; chổ nhỏ nhất có 

chu vi 09cm. Xét thấy, vật chứng trên không có giá trị và không sử d ng được 

nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Hành vi của chị Hồ Thị H dùng cây để đánh lại bị cáo B không gây thương 

tích và bị cáo B cũng không yêu cầu xử lý hình sự đối với chị H nên Hội đồng 

xét xử không đ t ra xem xét. 

 [6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Bùi Phương B phải chịu theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/- Tuyên bố bị cáo Bùi Phương B phạm tội “Cố ý gây thương tích”   

2/- Áp d ng điểm a khoản 1 Điều 134, điểm b,s khoản 1, 2 Điều 51, điểm 

h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Bùi Phương B 07 (Bảy  tháng 

tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

3/- Áp d ng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a,c khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố t ng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 (một  đoạn kim loại, màu 

trắng, dài 19cm, đường kính 0,8cm, một đầu được mài nhọn, đầu còn lại bị gãy 

nham nh , đoạn kim loại có dấu hiệu bị gỉ sét; 01 (một  đoạn gỗ tre khô gồm 02 

(hai  đốt tre bị nứt; một đầu nhọn có dấu hiệu bị m c, một đầu cắt bằng có gắn 

đinh vít bằng kim loại có dấu hiệu bị gỉ và một mãnh nhỏ dạng nhựa màu đen, có 

chiều dài 48,4cm, chổ lớn nhất có chu vi là 9,4cm; chổ nhỏ nhất có chu vi 09cm.  

 (Vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi c c thi hành án dân sự huyện 

Hòa Btheo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 17/9/2018 của Chi c c thi 

hành án dân sự huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu  

4/- Về án phí: Áp d ng Điều 135,136 Bộ luật tố t ng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 
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định về mức thu, miễn, giãm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí Tòa 

án: Bị cáo Bùi Phương B phải chịu 200.000 đ án phí hình sự sơ thẩm. 

          Án xử công khai bị cáo, bị hại có m t có quyền kháng cáo trong hạn A 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

                                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:                               

- T T  ạc  iêu  

-Viện kiểm sát ND tỉnh  ạc  iêu 

-  ở Tư pháp  ạc  iêu                         

- VK ND huyện Hòa Bình 

- CQC ĐT – C  huyện Hòa  ình  

- TH D  huyện Hòa  ình 

 -  ị cáo,  

-  ị hại  

-  ưu hồ sơ vụ án                                                                                NGUYỄN THÚY OANH 

                                                                                                                    

 

 

 

 


